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Chuyên đề 6

BIÊN GIỚI QUỐC GIA VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIÊN GIỚI QUỐC GIA; QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

I. BIÊN GIỚI QUỐC GIA VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIÊN GIỚI QUỐC GIA

TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

1. Khái niệm, đặc điểm bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia

a) Khái niệm biên giới quốc gia, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia

- Biên giới quốc gia.
Tất cả các quốc gia có độc lập, chủ quyền lãnh thổ đều có biên giới quốc gia. Biên giới quốc gia được quy định bởi các hiệp ước, hiệp định giữa các nước có chung biên giới phù hợp với luật pháp và tập quán quốc tế.
Biên giới quốc gia là ranh giới phân định lãnh thổ của quốc gia này với lãnh thổ của quốc gia khác hoặc các vùng mà quốc gia có quyền chủ quyền trên biển.

Biên giới quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đường và mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 5, luật Biên giới quốc gia năm 2003 quy định:

1. Biên giới quốc gia được xác định bằng điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập hoặc do pháp luật Việt Nam quy định.
2. Biên giới quốc gia trên đất liền được hoạch định và đánh daaustreen thực địa bằng hệ thống mốc quốc giới.

3. Biên giới quốc gia trên biển được hoặc định và đánh dấu bằng các tọa độ trên hải đồ là ranh giới phía ngoài lãnh hải của đất liền, lãnh hải của đảo, lãnh hải của quần đảo của Việt Nam được xác định theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và các điều ước quốc tế giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quốc gia hữu quan.
4. Biên giới quốc gia trong lòng đất là mặt thẳng đứng từ biên giới quốc gia trên đất liền và biên giới quốc gia trên biển xuống lòng đất.

Ranh giwosi trong lòng đất thuộc vùng biển là mặt thẳng đứng từ các đường ranh giới phía ngoài của vùng đặc quyền về kinh tế, thềm lục địa xuống lòng đất xác định quyền chủ quyền, quyền tài phán của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và các điều ước quốc tế giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quốc gia hữu quan.

5. Biên giới quốc gia trên không là mặt thẳng đứng từ biên giới quốc gia trên đất liền và biên giwos quốc gia trên biển lên vùng trời.

- Bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia
Trong lịch sử cũng như hiện nay, biên giới luôn là cửa ngõ của Tổ Quốc, là “tuyến đầu” phát hiện, ngăn chặn, che chở, bảo vệ chống lại mọi sự xâm nhập, phá hoại, xâm lược của kẻ thù từ bên ngoài; bảo vệ, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ yên bờ cõi để xây dựng, phát triển đất nước.

Biên giới quốc gia còn là "cửa ngõ" trong quan hệ giao lưu quốc tế, địa bàn trực tiếp thực hiện chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta là mở cửa, hội nhập, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ với các nước và các tổ chức quốc tế.

Bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia là quá trình tổ chức, điều chỉnh bằng pháp luật của Nhà nước đối với các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, mà trực tiếp là lực lượng chuyên trách, nòng cốt nhằm giữ gìn, bảo vệ và chống lại mọi sự xâm phạm chủ quyền và an ninh biên giới.
 Biên giới quốc gian của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Xây dựng, quản lý, bảo veejbieen giwos quốc gia có ý nghĩa đặt biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, góp phần giữu vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng và an  ninh của đất nước.
b) Đặc điểm, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới
Bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia gắn liền với bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong bối cảnh giao lưu quốc tế ngày càng mở rộng, các thế lực thù địch tăng cường xâm nhập qua biên giới để hoạt động tình báo, gián điệp, thực hiện "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ phá hoại trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, ngoại giao, quốc phòng - an ninh. Hoạt động của các thế lực thù địch kích động, móc nối với các phần tử cực đoan đòi ly khai, tự trị; lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tập hợp quần chúng gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống phá Đảng, Nhà nước ta đều bắt nguồn từ khu vực biên giới. Vì vậy, quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia gắn liền với bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia là cuộc đấu tranh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, bao gồm, quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới trên đất liền, trên biển, trên không và trong lòng đất; quản lý, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới; quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường, lợi ích quốc gia trên khu vực biên giới và vùng biển quốc gia; quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và các công trình bảo vệ biên giới; quản lý, bảo vệ việc chấp hành pháp luật, quy chế biên giới và các điều ước quốc tế về biên giới mà Việt Nam đã ký hoặc tham gia; quản lý xuất nhập biên, xuất nhập cảnh, quá cảnh tại các cửa khẩu biên giới và các cửa khẩu cảng biển. 

Bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, dựa trên nền tảng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò tham mưu của lực lượng chuyên trách nòng cốt. Do đó, đòi hỏi có sự chỉ đạo tập trung thống nhất của Bộ Chính trị, Nhà nước, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các ngành, các cấp ở Trung ương và địa phương, phát huy sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị. Quan tâm xây dựng Bộ đội Biên phòng, lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia vững mạnh là điều kiện không thể thiếu được trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Trên thế giới, hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển là xu thế lớn; nhưng đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo, tài nguyên và cạnh tranh quyết liệt về lợi ichskinh tế tiếp tục diễn biến phức tạp. Khu vực Châu Á, Thái Bình Dương và Đông Nam Á phát triển năng động, nhưng cũng tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định, nhất là từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo đối với nước ta càng đặt ra yêu cầu cao hơn trong mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Quan điểm xuyên suốt của Đảng tatrong xử lý các mối quan heejquoocs tế và khu vực hiện nayddawtj ra phải luôn tỉnh táo, bình tĩnh, khôn khéo, không bị kích động, xúi dục gây xung đột vũ trang, chiến tranh; giải quyết mọi vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắccơ bản của luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử của khu vực, Trước sự biến đổi khôn lượng của tình hình thế giwosi, khu vực và trên Biển Đông thời gian qua, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giwosi quốc giai, biển đảo của đất nước trở thành nhiệm vụ nặng nề, đặt trước nhiều khó khăn thách thức. 
2. Quan điểm của Đảng ta về bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia
Trên cơ sở vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin về biên giới và lãnh thổ quốc gia; kế thừa kinh nghiệm bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ quốc gia của ông, cha ta. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của đất nước trong tình hình mới vấn đề bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia đã được Đảng ta cụ thể hoá bằng các tư tưởng, quan điểm sau:

a) Biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm phải được quản lý, bảo vệ vững chắc trong mọi tinh huống

Đảng ta luôn xác định biên giới là địa bàn chiến lược, có địa vị cực kỳ quan trọng về kinh tế, chính trị và quốc phòng của đất nước. Tuy nhiên, địa bàn biên giới phần lớn là miền núi, vì vậy, bảo vệ biên giới quốc gia là một công tác khó khăn, phải giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến đường lối ngoại giao, chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, xây dựng phát triển kinh tế miền núi, khu vực biên giới, tăng cường khả năng quốc phòng - an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, bao gồm bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống xâm nhập trái phép và chống buôn lậu qua biên giới, bảo vệ tài nguyên của đất nước; xây dựng biên giới hoà bình hữu nghị, hợp tác, phát triển với các nước láng giềng.

b) Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước; của toàn dân, toàn quân, các ngành, các cấp, các đoàn thể mà trực tiếp là quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 08 tháng 8 năm 1995 về xây dựng Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới xác định, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với biên giới quốc gia. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm chỉ huy, quản lý toàn diện Bộ đội Biên phòng. Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng về mặt công tác an ninh. Bộ ngoại giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng hướng dẫn nghiệp vụ đối ngoại và pháp luật về biên giới. Như vậy, Bộ đội Biên phòng không chỉ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, mà còn thực hiện nhiệm vụ an ninh và đối ngoại để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biên giới quốc gia.

c) Coi trọng xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh, là lực luwongj chuyên trách, nòng cốt; tổ chức chỉ huy thống nhất từ Trung ương đến cơ sở để quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giwosi quốc gia
Nắm vững quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của quần chúng và truyền thống kinh nghiệm đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của ông, cha ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Chúng ta phải dựa vào dân, nhất là Công an biên phòng, ở những nơi đồng bào thiểu số, phải chú ý đến phong tục tập quán của đồng bào, luôn giáo dục đồng bào, làm cho đồng bào tin yêu, phục đồng bào thì đồng bào sẽ hết sức giúp đỡ, có khi hy sinh cả cho ta. Đối với những đơn vị ở biên thùy hay các hải đảo việc ấy phải hết sức chú ý; phải giúp đỡ dân, ngày thường tìm mọi cách giáo dục họ, giúp đỡ, tổ chức họ. Muốn làm như thế, phải nắm vững chính sách đối với đồng bào thiểu số, điều đó rất cần thiết. 

Quán triệt quản điểm đó, quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới phải coi trọng xây dựng Bộ đội Biên phòng là lực luwongj chuyên trách, nòng cốt; được tổ chức, chỉ huy thống nhất từ Trung ương đến cơ sở; đồng thời là lực lượng vũ trang cách mạngcủa Đảng làm công tác biên phòng. Vì vậy ngày sau ngày miền Bắc hoàn toàn giải phóng, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 18 tháng 11 năm 1958 về xây dựng lực lượng Cảnh vệ nội địa và biên cương. Bộ Chính trị quyết định: Thống nhất các đơn vị bộ đội quốc phòng đang làm công tác bảo vệ nội địa, bảo vệ biên giới, bờ bể, giới tuyến và các lực lượng Công an vũ trang, xây dựng thành một lực lượng vũ trang của Đảng và Nhà nước chuyên trách làm công tác bảo vệ nội địa và biên phòng giao cho ngành công an trực tiếp chỉ đạo, lấy tên là lực lượng cảnh vệ (nay là Bộ đội Biên phòng).

Trước yêu cầu và nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới, Đảng ta xác định: "Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt trong cỏc lực lượng bảo vệ, quản lý, giữ gỡn an ninh trật tự biên giới của Tổ quốc, là lực lượng thành viên của các khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới. Bộ đội Biên phòng cần được xây dựng vững mạnh theo phương hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng cao, số lượng phù hợp, tổ chức hợp lý, chức năng, nhiệm vụ rõ ràng. Đây là sự quan tâm của Đảng đối với lực lượng chuyên trách quản lý bảo vệ biên giới trong thời kỳ mới, thực hiện chớnh sỏch đa phương hoá, đa dạng hoá đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm xây dựng và phát triển đất nước.

3. Nguyên tắc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia 

a) Bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, sự phân cấp và phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương với địa phương

Bảo vệ biên giới quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh của đất nước. Vì vậy, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước. Chỉ có sự lãnh đạo của Đảng mới bảo đảm sự ổn định của biên giới lãnh thổ, ổn định chính trị - xã hội, phát triển biên giới hoà bình, hữu nghị với các nước láng giềng, tăng cường khả năng quốc phòng, an ninh bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới. Mặt khác, biên giới quốc gia là thống nhất, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt của Nhà nước. Vì vậy, Nhà nước quản lý tập trung thống nhất bằng pháp luật trên tất cả các lĩnh vực đối với biên giới quốc gia, làm cho chính sách, pháp luật về biên giới được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất trong phạm vi cả nước. 

Thực hiện quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, Nhà nước tổ chức ra bộ máy và các lực lượng quân đội, công an, hải quan..., đồng thời Nhà nước còn tổ chức ra lực lượng chuyên trách (Bộ đội Biên phòng) làm nòng cốt để quản lý, bảo vệ biên giới theo quy định của pháp luật. Mặt khác, để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới của chính quyền địa phương các cấp, Nhà nước phân cấp trách nhiệm, quyền hạn quản lý, bảo vệ biên giới cho chính quyền địa phương, kết hợp giữa Trung ương với địa phương, khắc phục tình trạng thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, tuỳ tiện, sơ hở, kém hiệu quả, cục bộ địa phương, tiêu cực, phiền hà, tuỳ tiện đặt ra các quy định trái pháp luật của Nhà nước về quản lý biên giới gây tổn hại đến an ninh quốc gia, lợi ích kinh tế và trật tự an toàn xã hội, gây khó khăn cản trở cho các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới của các ngành, các lực lượng.
b) Dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước và vai trò tham mưu của lực lượng chuyên trách nòng cốt, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng với quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước, tham gia quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác quản lý, bảo vệ biên giới cũng như mọi công tác cách mạng khác đều phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc. Hơn nữa, địa bàn biên giới là nơi có nhiều khó khăn phức tạp, nơi cư trú hầu hết của đồng bào dân tộc thiểu số. Do kinh tế chậm phát triển, đời sống của đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, nhiều tập quán lạc hậu, nên dễ bị kẻ địch và các phần tử xấu lôi kéo, lợi dụng, mua chuộc, sử dụng vào các hoạt động chống phá ta, gây mất an ninh, ổn định trên khu vực biên giới. Cơ sở chính quyền của các xã, bản giáp biên giới còn nhiều hạn chế, yếu kém, năng lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý an ninh trật tự trên địa bàn biên giới thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Vì vậy, muốn quản lý, bảo vệ biên giới phải dựa vào nhân dân và vai trò tham mưu của lực lượng chuyên trách, nòng cốt, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng với quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Dựa vào nhân dân quản lý, bảo vệ biên giới, Nhà nước cần có chính sách ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn biên giới, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào các dân tộc, nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân, trên cơ sở đó tổ chức, hướng dẫn nhân dân tham gia quản lý, giúp đỡ Bộ đội Biên phòng và các cơ quan chức năng khác hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Bảo vệ biên giới quốc gia phải kết hợp giữa xây dựng biên giới vững mạnh toàn diện với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới và vai trò của lực lượng chuyên trách, nòng cốt làm tham mưu về công tác biên phòng cho Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các cấp uỷ, chính quyền địa phương các tỉnh biên giới, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các ngành, các cấp, sức mạnh của cả hệ thống chính trị; sức mạnh của chính trị, tinh thần, kinh tế, quốc phòng - an ninh, sức mạnh của cả nước, của tuyến trước và tuyến sau, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vào nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

c) Quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới gắn với bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích quốc gia, tài nguyên, môi trường

Các thế lực thù địch đang đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ hòng xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo lôi kéo quần chúng chống lại chính quyền cách mạng, kích động đòi ly khai, tự trị, gây bạo loạn; tăng cường hoạt động xâm phạm gây mất trật tự an toàn xã hội, tính mạng, tài sản của nhân dân. Mặt khác, mặt trái của cơ chế thị trường, sức ép của tăng trưởng kinh tế và toàn cầu hoá đang gây tác hại tàn phá môi trường, làm cạn kiệt tài nguyên; sự xâm nhập của "biên giới mềm", chính sách bá quyền của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang đe dọa độc lập chủ quyền nước ta. Vì vậy, công tác quản lý, bảo vệ biên giới, chủ quyền lãnh thổ phải gắn liền với bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội... Sự gắn kết các mối quan hệ đó tồn tại thống nhất, hữu cơ trong một nhà nước độc lập, có chủ quyền, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
d) Phát huy ưu thế chính trị, tinh thần, dựa vào sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết hợp tác chiến với địch vận, tuyên truyền, giáo dục thuyết phục với xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật 

Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Bảo vệ toàn vẹn biên giới quốc gia là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, dựa vào sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia phải coi trọng giáo dục, động viên tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa các lực lượng vũ trang với nhân dân các dân tộc trên biên giới nhằm phát huy cao độ ưu thế về chính trị, tinh thần, nêu cao chủ nghĩa yêu nước tạo nên sức mạnh đoàn kết quân dân ở khu vực biên giới trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Kết hợp chặt chẽ các phương thức tác chiến với địch vận, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giữa tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục với quản lý bằng pháp luật làm cho mọi công dân nhận thức rõ quyền lợi và nghĩa vụ, ý thức và trách nhiệm tham gia bảo vệ biên giới; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật về biên giới quốc gia. Điều 39, Luật Biên giới quốc gia năm 2003 quy định: Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về biên giwosi quốc giathif tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
4. Nội dung bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia

a) Bảo vệ chủ quyền biên giới trên đất liền, trên biển, trên không và trong lòng đất

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời các đảo, quần đảo Hòa Sa, quần đảo Trường Sa và các đảo khác thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia Việt Nam. Nhà nước thông qua các hoạt động thiết lập chủ quyền đối với lãnh thổ, quyền tài phán đối với các vùng biển, lãnh thổ, quyền phân định biên giới lãnh thổ của mình với các quốc gia khác; quyền xác lập quy chế pháp lý trên các vùng lãnh thổ của mình, đồng thời Nhà nước tổ chức ra các lực lượng để quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển, vùng trời và lòng đất, các đảo và các quần đảo. Nhà nước còn thông qua các hoạt động ngoại giao độc lập, tự chủ của mình trong quá trình tham gia ký kết các điều ước quốc tế phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế và lợi ích của Việt Nam để bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc.

b) Quản lý, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới

Khu vực biên giới bao gồm: khu vực biên giới trên đất liền, khu vực biên giới trên biển, khu vực biên giới trên không. Điều 6, Luật Biên giới quốc gia năm 2003 quy định:
1. Khu vực biên giới trên đất liền gồm xã, phường, thị trấn có một phần địa giới hành chính trùng hợp với biên giới quốc gia trên đất liền. 
2. Khu vực biên giới trên biển tính từ biên giới quốc gia trên biển vào hết địa giới hành chính xã, phường, thị trấn giáp biển và đảo, quần đảo. 
3. Khu vực biên giới trên không gồm phần không gian dọc theo biên giới quốc gia có chiều rộng mười kilômét tính từ biên giới quốc gia trở vào. 

Bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia phải gắn liền với quản lý, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới. Bộ đội Biên phòng tăng cường phối hợp với các lực lượng khác đấu tranh chống hoạt động tình báo, gián điệp, phản động, nội gián... câu kết với các thế lực bên ngoài gây bạo loạn, lật đổ, làm mất ổn định chính trị; đấu tranh chống các loại tội phạm, giữ vững trật tự xã hội. Tăng cường sức mạnh quốc phòng, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhân dân đánh thắng chiến tranh xâm lược, xung đột vũ trang, can thiệp quân sự kết hợp với bạo loạn lật đổ giữ vững ổn định biên giới, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa an ninh biên phòng với an ninh nội địa, nắm chắc tình hình ngoại biên, tình hình khu vực biên giới và tình hình khu vực nội địa, quản lý chắc đối tượng, địa bàn, các di biến động trên địa bàn biên giới, phối hợp giữa tình báo biên phòng với phản gián, trinh sát kỹ thuật với điều tra hình sự, giữa nội biên với ngoại biên để chủ động nắm đánh địch, tấn công tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với an ninh trong bảo vệ biên giới quốc gia.          

c) Quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường và lợi ích quốc gia trên khu vực biên giới và vùng biển quốc gia

Tài nguyên, môi trường, lợi ích quốc gia luôn gắn liền với chủ quyền quốc gia. Bộ đội Biên phòng kết hợp chặt chẽ với các lực lượng Kiểm lâm, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường... và chính quyền địa phương tiến hành các hoạt động tuần tra, kiểm soát, điều tra để phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm về tài nguyên, môi trường, lợi ích quốc gia như: bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, nguồn nước, nguyên liệu, động vật hoang dã quý hiếm, khoáng sản.., chống thải chất độc hại gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước trên các sông suối biên giới, vùng biển quốc gia.

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có chủ quyền hoàn hoàn về việc thăm dò, khai thác, bảo vệ và quản lý tất cả các tài nguyên thiên nhiên, sinh vật và không sinh vật ở vùng nước, ở đáy biển và lòng đất dưới đáy biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Vì vậy, Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư và các cơ quan, bộ, ngành để quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường lợi ích quốc gia các vùng biển của Việt Nam.

d) Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng trên khu vực biên giới, các công trình bảo vệ biên giới

Các công trình quốc phòng trên khu vực biên giới gồm các công trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, công trình phòng thủ và phòng tránh thường được xây dựng từ thời bình. Các công trình quốc phòng trên khu vực biên giới, công trình bảo vệ biên giới là công trình có vị trí quan trọng bảo vệ biên giới quốc gia, đồng thời để chủ động đối phó chiến tranh xâm lược, xung đột vũ trang trong nhiệm vụ phòng thủ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Bộ đội Biên phòng là thành viên trong khu vực phòng thủ tỉnh biên giới, lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Do đó, Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách, nòng cốt quản lý địa bàn khu vực biên giới, quản lý bảo vệ đường biên, cột mốc, bảo vệ các công trình quốc phòng trên biên giới để tăng cường tiềm lực quốc phòng trong phòng thủ, bảo vệ biên giới. 

đ) Quản lý, bảo vệ việc chấp hành pháp luật, quy chế biên giới và các điều ước quốc tế về biên giới

Để quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, Nhà nước ban hành nhiều văn bản pháp luật về biên giới, ký kết các hiệp định về quy chế biên giới với các nước láng giềng và các điều ước quốc tế về biên giới. Bộ đội Biên phòng là cơ quan chủ trì và phối hợp với các lực lượng trong duy trì việc chấp hành pháp luật về biên giới, quy chế biên giới, các hiệp định về quy chế biên giới với các nước láng giềng và các điều ước quốc tế về biên giới để giữ vững chủ quyền, lợi ích quốc gia, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới.
e) Quản lý xuất nhập biên, xuất nhập cảnh, quá cảnh tại các cửa khẩu biên giới và các cửa khẩu cảng biển

Quản lý xuất nhập biên, xuất nhập cảnh, quá cảnh tại các cửa khẩu biên giới và các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, cảng biển là một nhiệm vụ quan trọng của Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Trên cơ sở các văn bản pháp luật về xuất, nhập cảnh, vận dụng các biện pháp công tác biên phòng để quản lý, kiểm soát việc qua lại biên giới đối với người, phương tiện và phối hợp với Hải quan kiểm soát hàng hoá, chống buôn lậu và gian lận thương mại, chống xâm nhập trái phép, vượt biên, vượt biển trái phép xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội... giữ vững ổn định biên giới, tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác quốc tế và tham gia hội nhập kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

g) Quản lý hoạt động đối ngoại biên phòng

Đồn biên phòng là cơ quan đại diện cho Nhà nước trên biên giới trong quan hệ với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng, cùng phối hợp bảo vệ sự ổn định của đường biên giới theo Hiệp định biên giới giữa hai nước, phối hợp đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn biên giới, hợp tác giải quyết những vấn đề phức tạp, tranh chấp xảy ra trên biên giới theo hiệp định, quy chế biên giới góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị hợp tác phát triển giữa các nước. Các hoạt động của các ban, ngành và địa phương trên biên giới có liên quan đến nước ngoài để giải quyết những vấn đề có liên quan đến biên giới, hiệp định quy chế biên giới phải thông qua đồn biên phòng để quan hệ với lực lượng bảo vệ biên giới của nước láng giềng; ngược lại, địa phương biên giới và lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng muốn quan hệ với Việt Nam để giải quyết các vấn đề có liên quan đến biên giới phải thông qua đồn biên phòng của Việt Nam như gặp gỡ, thăm thân, phản kháng, hội đàm... giữa các địa phương hai bên biên giới, tổ chức giao ban, cuộc họp thường niên theo định kỳ, hoặc giải quyết vụ việc đột xuất có liên quan đến biên giới đều phải thông qua đồn biên phòng để quan hệ tiếp nhận hoặc trao trả những người vi phạm hiệp định quy chế biên giới bị bắt giữ. Đồn biên phòng là cơ quan quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại biên phòng để giải quyết các vấn đề phức tạp xảy ra trên khu vực biên giới giữa hai nước theo quy định phân cấp của Chính phủ.

5. Giải pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới

a) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, huy động toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia

Tăng cường sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng, các cấp uỷ đảng địa phương có biên giới; sự quản lý của Nhà nước, của chính quyền địa phương đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới là nhân tố quyết định bảo đảm sự ổn định lâu dài của biên giới quốc gia.

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chứng minh, muốn giữ yên bờ cõi phải dựa vào dân, huy động sức mạnh của nhân dân. Để bảo vệ vùng biên giới (vùng biên cương, biên ải), các triều đại phong kiến đều dựa vào sức dân tại chỗ là chủ yếu, bằng các biện pháp như: lập các đồn điền, đưa nhân dân ra lập các làng bản ở vùng biên cương, hình thành từng cụm, từng khu dân cư và được giao quản lý, bảo vệ từng đoạn, từng vùng biên giới của đất nước với hệ thống, tổ chức, hình thức, phương pháp theo quy định của từng triều đại phù hợp với từng thời kỳ.

Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, Đảng và Nhà nước ta xuyên suốt cả quá trình lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc luôn vận dụng quan điểm lấy dân làm gốc trong mọi hoạt động của mình. Thực tiễn, sự thành công của nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, vùng biên giới dưới sự lãnh đạo của Đảng trong những năm qua đều khẳng định sức mạnh của nhân dân trong bảo vệ biên giới. Trên mặt trận quản lý, bảo vệ cũng như trong xây dựng vùng biên giới ổn định đều có sự đóng góp tích cực của nhân dân khu vực biên giới.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, huy động toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, cần tập trung vào những nội dung sau:

Bộ Chính trị, Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các vấn đề đối nội, đối ngoại, quan hệ biên giới, đàm phán giải quyết các vấn đề biên giới, lãnh thổ, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Các cấp ủy đảng địa phương có biên giới lãnh đạo, chỉ đạo các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền địa phương như: xây dựng, phát triển kinh, văn hóa - xã hội, quản lý bảo vệ an ninh, trật tự, chống tội phạm, chống buôn lậu qua biên giới. Tăng cường và nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ chức đảng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, kết hợp chặt chẽ thế và lực giữa an ninh biên giới với an ninh quốc gia; giữa an ninh biên giới với quốc phòng; giữa an ninh biên giới với xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Củng cố và phát huy vai trò quản lý thống nhất của Nhà nước đối với biên giới quốc gia. Đồng thời phân cấp trách nhiệm cho địa phương có biên giới trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, an ninh, trật tự trên lãnh thổ của địa phương, phù hợp với các hiệp định, quy chế biên giới. Mọi chủ trương giải quyết về chủ quyền lãnh thổ biên giới, ký kết các hiệp định với nước ngoài liên quan đến biên giới quốc gia đều do Nhà nước thống nhất quản lý, khắc phục tình trạng tùy tiện, lạm quyền làm tổn hại đến lợi ích quốc gia.

Nền tảng, cốt lõi của huy động toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia là xây dựng ý chí sức mạnh của toàn dân, là “phòng tuyến nhân dân vững chắc” trong bảo vệ biên giới. Vì vậy, cần hoàn thiện chiến lược về xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới. Quan tâm, tập trung giải quyết cơ bản, ổn định việc định canh, định cư; giao đất, giao rừng cho từng hộ gia đình, từng bản làng, kết hợp bảo vệ rừng với bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới với sự đầu tư kinh phí của Nhà nước và sự hướng dẫn của lực lượng chuyên trách. Củng cố hệ thống chính trị các địa phương biên giới, đủ khả năng tổ chức nhân dân phát triển kinh tế xã hội, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân để họ tự nguyện gắn bó sinh sống và góp phần bảo vệ vùng biên giới. Tuyên truyền giáo dục ý thức trách nhiệm, bồi dưỡng nâng cao dân trí cho nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc khu vực biên giới về ý thức, trách nhiệm bảo vệ biên giới, trước hết là thực hiện tốt “Ngày Biên phòng toàn dân” trong cả nước.
b) Xây dựng chiến lược quốc gia về biên giới

Xây dựng chiến lược quốc gia về biên giới là giải pháp chủ yếu để bảo vệ và giữ vững ổn định lâu dài biên giới quốc gia. Xây dựng chiến lược quốc gia về biên giới có nội dung toàn diện bao gồm, xây dựng các chương trình quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực biên giới; xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, xã hội các huyện, xã biên giới vững mạnh; xây dựng lực lượng vũ trang nòng cốt, chuyên trách bảo vệ biên giới về mọi mặt; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, gắn với thế trận quốc phòng, an ninh bảo vệ biên giới; xây dựng công trình bảo vệ biên giới, công trình phòng thủ, chiến đấu; phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước, trực tiếp là sức mạnh của lực lượng tại chỗ ở biên giới đấu tranh chống tội phạm, nhất là hoạt động tình báo, gián điệp, sẵn sàng chiến đấu khi chiến tranh xảy ra. 

Trong chiến lược quốc gia về biên giới phải kết hợp chặt chẽ kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh, hoạt động đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững ổn định an ninh trong mở cửa quan hệ với bên ngoài.

Xây dựng chiến lược và chương trình quốc gia đẩy nhanh nhiệm vụ xây dựng khu vực biên giới, vùng biển, đảo vững mạnh toàn diện, làm cho nhân dân ở biên giới gắn bó với Đảng, với chế độ, với bản làng, gắn xây dựng củng cố toàn diện biên giới với nâng cao đời sống (kinh tế, chính trị, văn hóa...) cho nhân dân biên giới. Trong chiến lược, chương trình quốc gia phải kết hợp chặt chẽ kinh tế xã hội với an ninh, quốc phòng, hoạt động đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững an ninh bên trong, mở cửa quan hệ với bên ngoài. Ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động thù địch, tạo thế, tạo lực giữ vững ổn định lâu dài biên giới quốc gia.

Tăng cường các mối quan hệ với nhân dân biên giới, thu hút và tranh thủ lòng dân, trong chỉ đạo phải vừa tiến hành xây dựng, định hình các vấn đề chiến lược vừa có kế hoạch, chính sách giải quyết các vấn đề cụ thể làm cho nhân dân hiểu và thống nhất với chủ trương, mục đích của Đảng, Nhà nước, bảo đảm lợi ích quốc gia và lợi ích chính đáng của địa phương, của nhân dân biên giới. Căn cứ vào thực trạng tình hình chính trị, kinh tế xã hội ở biên giới, cần tập trung xây dựng chính sách ưu tiên, ưu đãi về kinh tế xã hội đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo mở cửa biên giới, khuyến khích xuất khẩu, phát triển kinh tế biên giới nâng cao đời sống đồng bào dân tộc. Nghiên cứu đầu tư, mở tuyến du lịch, dịch vụ ra các đảo xa bờ, quần đảo Trường Sa, từng bước dân sự hóa, củng cố vững chắc cơ sở chính trị, pháp lý các đảo, quần đảo của nước ta. Thực hiện quy hoạch kinh tế vùng biên giới cho từng tuyến, từng tỉnh, từng tiểu vùng (cả về nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp theo ba cấp độ ngắn hạn, trung hạn, dài hạn), làm tốt công tác định canh, định cư công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình, xóa đói giảm nghèo các xã biên giới ở vùng sâu, vùng xa. Có chính sách cụ thể, thiết thực, tổ chức đào tạo cán bộ dân tộc, ưu đãi người có công trong bảo vệ chủ quyền biên giới.

Xây dựng chiến lược quốc gia về biên giới toàn diện, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, kết hợp nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền với phòng chống các loại tội phạm xâm nhập, câu móc phá hoại, nhất là hoạt động gián điệp, tình báo xâm nhập bằng các phương thức khác nhau. Không để địch lập mật khu, lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, gây tình hình mất ổn định bằng mọi biện pháp. Xóa bỏ các điểm nóng, dập tắt âm mưu nhen nhóm các tổ chức phản động, thực hiện phương châm “bóp chết từ trong trứng nước”, đánh bắt nhanh, gọn các toán gián điệp, phản động lưu vong xâm nhập, thực hiện tốt yêu cầu giữ vững an ninh bên trong, giữ vững lòng dân, đoàn kết dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ các tổ chức chính trị, xã hội, lực lượng vũ trang ở biên giới, hải đảo. Phối hợp với các nước láng giềng chống tội phạm, chống buôn lậu nhất là tội phạm ma túy.
c) Tăng cường hợp tác quốc tế và hoạt động đối ngoại để củng cố, phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị với Trung Quốc và các nước ASEAN

Tăng cường hợp tác quốc tế và hoạt động đối ngoại với các nước có chung biên giới và các nước ASEAN để củng cố, phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, thực hiện chính sách mở cửa, hợp tác hữu nghị, mở rộng hợp tác đa phương, giao lưu, hợp tác kinh tế biên giới, hợp tác liên doanh, phát triển kinh tế biển, kinh tế biên giới trên các lĩnh vực dầu khí, hải sản, khoáng sản, lâm nghiệp, du lịch, bảo vệ môi trường, kết hợp với hoạt động ngoại giao, quốc phòng.

Trên từng tuyến biên giới cần chú trọng vận dụng các hình thức, nội dung phù hợp. Đối với tuyến biên giới phía Bắc, cần giữ vững ổn định, thực hiện phương châm “vừa hợp tác vừa đấu tranh” để giữ vững chủ quyền biên giới, bảo vệ chủ quyền đi đôi với tăng cường quan hệ hữu nghị, thực hiện phương châm “mềm mà chặt”. Trong phát triển kinh tế cần chú ý khai thác lợi thế của ta đối với thị trường Trung Quốc. Đối với các tuyến biên giới phía Tây, Tây Nam, cần giữ vững ổn định, đẩy mạnh hợp tác với Lào. Tập trung phát triển kinh tế, quan hệ buôn bán bảo đảm cho hàng hóa Việt Nam chiếm ưu thế trên thị trường Lào và Campuchia. Đối với vùng biển, đảo, tăng cường đầu tư, xây dựng cơ sở đánh bắt, chế biến, hoạt động xa bờ, kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. Đầu tư xây dựng các đảo, quần đảo có dân sinh sống và các lực lượng phòng thủ thành cơ sở kinh tế quốc phòng vững mạnh, tăng cường sức mạnh kinh tế và phòng thủ từ xa. 
Đối với các nước ASEAN, có chính sách ưu đãi để thu hút các công ty đa quốc gia vào làm ăn với Việt Nam, nhất là các dự án trên biển, thông qua lợi ích kinh tế để ràng buộc họ với ta, tạo đối trọng trong quan hệ đối tác, quan hệ khu vực và quốc tế.

d) Chủ động đàm phán giải quyết các vấn đề tồn tại về biên giới với các nước có liên quan

Đàm phán để giải quyết các vấn đề về biên giới, lãnh thổ là giải pháp chủ yếu, phổ biến hiện nay của cộng đồng quốc tế. Điều 33, Hiến chương Liên hợp quốc cũng quy định: Các bên trong một vụ tranh chấp mà việc kéo dài có thể đe dọa việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế phải cố gắng giải quyết trước hết bằng con đường đàm phán, điều tra, trung gian, hòa giải, trọng tài, tòa án, cầu viện những cơ quan hoặc hiệp định khu vực hoặc bằng các phương thức hòa bình khác tùy theo sự lựa chọn của họ.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và quan hệ biên giới nước ta với các nước hiện nay, tiến hành đàm phán giải quyết với các nước về biên giới lãnh thổ, tạo môi trường ổn định, quan hệ láng giềng, hữu nghị là giải pháp cơ bản, chủ yếu, cấp thiết để bảo vệ và ổn định lâu dài biên giới quốc gia.

Mục tiêu đàm phán của ta với các nước là giải quyết dứt điểm các vấn đề tranh chấp, xác lập đường biên giới hòa bình, bền vững, ổn định lâu dài, xóa bỏ những nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, lấn chiếm và sự quản lý tạm thời hiện nay. Các bên đàm phán phải có thiện chí, tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của nhau. Dựa vào những yếu tố pháp lý (luật pháp quốc tế, tư liệu, bản đồ, bằng chứng lịch sử để đàm phán), cùng nhau đàm phán ký kết hiệp ước bổ sung biên giới và phân giới, cắm mốc trên thực địa. Trên cơ sở mục tiêu đã xác định, trong đàm phán giải quyết các vấn đề biên giới với các nước láng giềng cần tiến hành theo cách: dễ trước khó sau, đủ điều kiện, cơ sở pháp lý, tài liệu trước, chưa đủ tài liệu, chứng cứ pháp lý sau. Trong đàm phán cần nhận rõ, giải quyết vấn đề biển - đảo phải kiên trì, kiềm chế, khôn khéo, không để sơ hở để họ tạo cớ gây căng thẳng, xung đột.

Đối với biên giới Việt Nam - Lào, cần tăng cường quan hệ giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền hai bên biên giới phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, đồng thời thường xuyên phối hợp trong đấu tranh chống vi phạm quy chế biên giới.

Đối với biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Hiệp định biên giới đất liền được ký kết ngày 30 tháng 11 năm 1999 và đã được Quốc hội hai nước phê chuẩn. Đây là cơ sở để hai nước phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới trên đất liền.

Đối với biên giới Việt Nam - Campuchia, trên cơ sở Hiệp ước biên giới năm 1985, tiếp tục đàm phán về những điểm do phía Campuchia nêu ra để hoàn thiện nội dung ký Hiệp ước bổ sung về biên giới trên đất liền.

Đối với vùng biển Việt Nam - Trung Quốc, Chính phủ hai nước đã ký Hiệp định vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa trên vịnh Bắc Bộ ngày 25 tháng 12 năm 2000, nhưng do Chính phủ hai nước chưa thống nhất được nội dung Nghị định thư về vùng dàn xếp quá độ của nghề cá, nên Quốc hội nước ta và ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Trung Quốc cùng phê chuẩn hai Hiệp định trên. Do vậy, trên vùng biển vịnh Bắc Bộ ta vẫn bảo vệ như cũ (như khi chưa có Hiệp định) cho đến khi các Hiệp định và Nghị định thư được hai nước phê chuẩn.

Đối với vùng biển Việt Nam - Campuchia, trên cơ sở về vùng nước lịch sử năm 1982 đã được hai nước ký kết, tiếp tục đàm phán để xác định biên giới trên biển.

Đối với các nước và vùng lãnh thổ có vùng biển chồng lấn, Việt Nam mới ký kết với Thái Lan Hiệp định phân định ranh giới trên biển. Đối với Malaysia, ta mới thỏa thuận được việc hợp tác khai thác tài nguyên trên vùng biển chồng lấn. Cần tiếp tục đàm phán với Trung Quốc, Inđônêsia, Malaysia, Philippin, Campuchia để giải quyết vùng biển đảo chồng lấn, có tranh chấp.

đ) Đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng các dự án phục vụ xây dựng khu biên giới, hải đảo vững mạnh toàn diện

Xây dựng chương trình, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, khai thác tiềm năng biển phục vụ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo tiềm lực mạnh để bảo vệ biên giới.

Nhà nước cần thống nhất chỉ đạo, tập trung đầu tư, đẩy mạnh công tác khảo sát, nghiên cứu khoa học, công nghệ của các ngành khoa học, như lịch sử biên giới biển - đảo để góp phần bảo vệ biên giới.

Đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực trên để khai thác tiềm năng một cách có kế hoạch, khoa học, hợp lý, vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ môi trường, sinh thái, tăng cường tiềm lực và sức mạnh để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tài nguyên, môi trường, lợi ích quốc gia.

e) Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn biên giới

Thế trận biên phòng là hình thái tổ chức và bố trí lực lượng, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, xã hội, các lực lượng vũ trang và nhân dân mà trực tiếp là quân và dân tại chỗ ở khu vực biên giới, ven biển, hải đảo để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thế trận biên phòng phải phục vụ có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ biên phòng và được xây dựng trên cơ sở các quan điểm, chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước về bảo vệ biên giới quốc gia, gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung xây dựng thế trận biên phòng trước hết, là xây dựng lực lượng quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ biên giới, xây dựng “trận địa lòng dân”, “biên giới lòng dân” vững chắc; xây dựng các lực lượng chuyên trách và các lực lượng không chuyên trách cùng phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; xây dựng, bố trí lực lượng và lực lượng bí mật nắm được tình hình rộng rãi bên trong và ngoài biên giới, quán xuyến được địa bàn, đối tượng. Kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng với phương tiện nghiệp vụ, trang bị kỹ thuật để nắm tình hình từ xa, kết hợp với trận địa công sự và hệ thống công trình bảo vệ biên giới; kết hợp bố trí lực lượng tại chỗ để quản lý, bảo vệ biên giới với lực lượng cơ động để hỗ trợ xử trí các tình huống đột xuất; kết hợp giữa lực lượng tuyến trước với lực lượng tuyến sau tạo thành sức mạnh tổng hợp. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, phương tiện nghiệp vụ với các biện pháp công tác biên phòng để nắm vững tình hình biên giới, nắm vững âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của địch và các loại đối tượng xâm phạm chủ quyền an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên phòng, dự báo đúng tình hình phục vụ kịp thời cho chỉ huy, chỉ đạo quản lý, bảo vệ biên giới. Thế trận biên phòng phải gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân bảo đảm đánh địch vũ trang, chống xâm lược để bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm đánh địch bí mật, chống phản cách mạng, chống tình báo, gián điệp, chống tội phạm khác hoạt động qua lại biên giới để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên phòng. Đồng thời bảo đảm phục vụ cho đấu tranh ngoại giao để giữ vững chủ quyền biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng.

Tổ chức bố trí lực lượng của thế trận biên phòng bảo vệ biên giới phải hình thành thế liên hoàn, vững chắc, thống nhất, khép kín được biên giới và hỗ trợ lẫn nhau giữa các lực lượng, phương tiện, biện pháp công tác, giữa phía trước và phía sau trong quá trình quản lý, bảo vệ biên giới trong thời bình và khi có chiến tranh.

Xây dựng “trận địa lòng dân” là vấn đề cốt lõi của thế trận biên phòng. Bởi nhân dân là lực lượng to lớn tham gia bảo vệ biên giới, giúp đỡ Bộ đội Biên phòng chống lấn chiếm, đấu tranh chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên biên giới. Nhân dân còn là lực lượng hùng hậu để tiến hành chiến tranh nhân dân rộng khắp, tiến hành đấu tranh đối ngoại (ngoại giao nhân dân) để xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị; là nền tảng của thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Trong cuộc đấu tranh này, ai nắm được dân thì chiến thắng, vì vậy, xây dựng “trận địa lòng dân” là vấn đề cốt lõi của thế trận biên phòng.

Xây dựng và bố trí lực lượng dân cư khép kín biên giới, những địa bàn biên giới chưa có dân phải quy hoạch kết hợp phát triển các đơn vị kinh tế quốc phòng để di dân ra biên giới. Việc tổ chức các cụm dân cư phải đáp ứng được yêu cầu xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương và tổ chức lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới theo quan điểm biên phòng toàn dân, đưa dân ra biên giới, thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào trên địa bàn biên giới. Xây dựng “trận địa lòng dân” làm cho đời sống của dân nhân, dân trí được nâng cao, chính quyền vững mạnh, dân tin theo Đảng, gắn bó với chế độ xã hội chủ nghĩa, quyết tâm bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền biên giới quốc gia. Đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quyết định thế trận biên phòng, chừng nào dân còn đói kém, dân trí thấp, thiếu kỷ cương, dân chủ, tham nhũng hoành hành làm mất lòng tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền thì không thể có trận địa biên phòng vững chắc, giữ được dân thì giữ được tất cả, để mất dân thì không còn nền tảng của thế trận biên phòng.

Cùng với việc xây dựng lực lượng quần chúng nhân dân phải quan tâm xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, thành thạo về chiến thuật, kỹ thuật, biết làm tốt công tác vận động quần chúng, được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức làm nòng cốt bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền biên giới, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đầu tư mua sắm trang bị vũ khí, phương tiện nghiệp vụ tiên tiến và sản xuất trong nước các loại vũ khí trang bị đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng vũ khí trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân, đặc biệt là việc đầu tư để ứng dụng công nghệ mới vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Xây dựng lực lượng chuyên trách (Bộ đội Biên phòng) ổn định về tổ chức, vững mạnh về chính trị tư tưởng, được trang bị hiện đại làm nòng cốt cho toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới. Xây dựng và bố trí mạng lưới bí mật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quán xuyến được địa bàn và đối tượng trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Xây dựng các công trình kỹ thuật bảo vệ biên giới, dựa vào thế thiên hiểm của địa hình để xây dựng trận địa, công sự phòng thủ, công sự chiến đấu kiên cố vững chắc, che dấu, bảo toàn được lực lượng, kết hợp phòng tránh và đánh trả có hiệu quả, tạo thế đánh địch từ xa, tiện cho cơ động tiến công địch, có trận địa nghi binh, đánh lừa địch, trận địa phòng thủ vững chắc, hệ thống đường cơ động thuận tiện cho tiến công, phòng ngự. Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc để thực hiện chiến tranh nhân dân rộng khắp, hệ thống công trình bảo vệ biên giới kết hợp với hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, đường tuần tra biên giới thuận lợi cho tuần tra bảo vệ biên giới và cơ động lực lượng.

Xây dựng hệ thống công trình kỹ thuật, công trình chiến đấu, các điểm tựa, cụm điểm tựa liên hoàn vững chắc đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đánh địch trong mọi tình huống, đồng thời phù hợp với nhiệm vụ, ý định bảo vệ chủ quyền biên giới trên địa bàn trọng điểm, hướng chủ yếu, kết hợp giữa quốc phòng, an ninh với quản lý, bảo vệ biên giới. Việc xây dựng công trình bảo vệ biên giới phải bảo đảm tính ổn định lâu dài, phù hợp với yêu cầu bảo vệ biên giới, kết hợp giữa quốc phòng, kinh tế với quản lý, bảo vệ biên giới.

Bố trí sử dụng lực lượng trong thế trận quốc phòng phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng thứ quân, từng lực lượng như Bộ đội Biên phòng, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, Công an nhân dân, dân quân tự vệ nhằm phát huy được hiệu quả chiến đấu của từng lực lượng vào nhiệm vụ tác chiến chống xâm lược, chống phản cách mạng, chống tội phạm và nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới đáp ứng được yêu cầu quản lý, bảo vệ biên giới thường xuyên và bảo đảm đánh địch xâm nhập phá hoại biên giới bằng cả hai phương thức hoạt động bí mật và công khai với các quy mô và thủ đoạn khác nhau.

Trong thế trận chung, cần hết sức chú ý tổ chức bố trí hợp lý lực lượng Bộ đội Biên phòng bao gồm: hệ thống đồn, trạm biên phòng; các hải đoàn, hải đội biên phòng; đơn vị cơ động, đơn vị đặc nhiệm biên phòng và các thành phần khác, bảo đảm thực hiện được đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng trong quản lý, bảo vệ biên giới, làm tròn chức năng của lực lượng nòng cốt, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Bố trí lực lượng trong thế trận cần bảo đảm tính toàn diện và trọng điểm; phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân, của các lực lượng vũ trang và lực lượng chuyên ngành, các phương tiện kỹ thuật và hệ thống trận địa công sự trên từng tuyến biên giới, vùng biển. Kết hợp chặt chẽ, đồng bộ lực lượng trực tiếp quản lý, bảo vệ biên giới với các lực lượng khác trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới. Bố trí lực lượng Bộ đội Biên phòng phải bảo đảm kết hợp chặt chẽ các lực lượng, biện pháp vũ trang, tuần tra bảo vệ biên giới, biện pháp hành chính qua lại biên giới, vùng biển, biện pháp vận động quần chúng, biện pháp trinh sát, hệ thống đài quan sát và trinh sát kỹ thuật. Bố trí lực lượng trinh sát biên phòng phải kết hợp chặt chẽ hoạt động của trinh sát nội biên và trinh sát ngoại biên, kết hợp sáu phương thức của trinh sát biên phòng với mạng lưới bí mật, tạo thành thế đan xen hỗ trợ lẫn nhau, làm cho thế trận biên phòng vừa liên hoàn, vừa hiểm hóc, kẻ địch khó phán đoán, khó đối phó và dễ bị ta phát hiện.

Tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thế trận biên phòng phải thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả cao. Thế trận biên phòng phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thống nhất của cấp uỷ đảng, chỉ huy điều hành của chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng làm tham mưu để bảo đảm lãnh đạo, chỉ huy, điều hành có hiệu quả; xây dựng cơ chế lãnh đạo, chỉ huy tập trung thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, các lực lượng bảo vệ biên giới cần tích cực chủ động phối hợp hiệp đồng và chấp hành nghiêm cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, bảo đảm sự đoàn kết, hiệp đồng thống nhất, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

g) Tăng cường xây dựng, củng cố lực lượng chuyên trách, nòng cốt vững mạnh và phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia

- Tăng cường xây dựng, củng cố lực lượng chuyên trách, nòng cốt quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. 

Nhà nước cần quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng chuyên trách là Bộ đội Biên phòng vững mạnh toàn diện, chính quy, tinh nhuệ và ngày càng hiện đại cả về tổ chức, trang bị đồng bộ và huấn luyện toàn diện; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ huy thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, đủ khả năng làm tham mưu cho Nhà nước, chính quyền các cấp; làm nòng cốt, hướng dẫn các lực lượng tham gia quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và trực tiếp, chủ động, kịp thời phát hiện, ngăn chặn đấu tranh làm thất bại các ý đồ, các hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của các đối tượng, các thế lực thù. Xây dựng Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới, cần tập trung vào một số nội dung sau: 

Quán triệt Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 08 tháng 8 năm 1995 của Bộ Chính trị về xây dựng Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới và Pháp lệnh về Bộ đội Biên phòng năm 1997, cần ổn định tổ chức, nghiên cứu, bố trí lực lượng tinh, gọn, nâng cao chất lượng, giảm các đầu mối trung gian và bộ phận hành chính gián tiếp..., tăng cường quân số cho các đồn, trạm biên phòng trên các tuyến trọng điểm.

Tập trung trang bị, kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác biên phòng. Đầu tư xây dựng cơ bản cho các đồn, trạm biên phòng, nhất là các đồn cửa khẩu. Xây dựng đồn biên phòng vững mạnh trong khu vực phòng thủ, là điểm sáng văn hoá trong khu vực biên giới; nghiên cứu trang bị phương tiện kỹ thuật để đổi mới công tác quản lý, kiểm soát cửa khẩu, bảo đảm đúng nguyên tắc, chặt chẽ về nghiệp vụ, thông thoáng về thủ tục, nhanh chóng về thời gian, phục vụ tốt chủ trương mở rộng hợp tác với các nước, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế; bảo đảm các phương tiện hiện đại, đồng bộ, nhất là hệ thống thông tin liên lạc từ đồn biên phòng đến các đội công tác. Bảo đảm ổn định về về tổ chức và cơ chế chỉ huy, chỉ đạo, hiệp đồng để Bộ đội Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Bộ đội Biên phòng chủ động phối hợp các lực lượng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia cần sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của nhiều lực lượng để nắm tình hình và có biện pháp xử trí chính xác, phù hợp. Trong các lực lượng đó, có sự tham gia của tình báo quân đội, cơ quan an ninh, tình báo công an..., trong đó Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách, nòng cốt phối hợp các lực lượng để quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Bộ đội Biên phòng cần chủ động phối hợp với các lực lượng trong thực hiện các biện pháp trinh sát, vận động quần chúng, biện pháp vũ trang và kiểm soát hành chính. Thông qua khai thác các đối tượng bị bắt, giữ, công tác đối ngoại biên phòng và phối hợp với Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (INTERPOL) để tổng hợp tình hình có liên quan đến các loại đối tượng tội phạm trên địa bàn biên giới và địa bàn ngoại biên. Trong các biện pháp đó thì thông qua quần chúng để nắm tình hình là cơ bản, trinh sát biên phòng là mũi nhọn; đồng thời thông qua mạng lưới bí mật để nắm tình hình có chiều sâu ở những địa bàn trọng điểm, đối tượng trọng điểm; phát huy hiệu quả của trinh sát kỹ thuật trong thu tin, tổng hợp nghiên cứu thu thập tin tức qua báo chí và các phương tiện tuyên truyền công khai khác để chọn lọc những tin tức có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Những tin tức phải được tổng hợp, báo cáo kịp thời, chính xác làm cơ sở cho Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng trong chỉ đạo chiến lược, đồng thời phục vụ cho chỉ huy, chỉ đạo phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng cần chủ động phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng vũ trang địa phương, các cơ quan, đơn vị đứng chân trên biên giới, phát huy sức mạnh tổng hợp đấu tranh, ngăn chặn các hành động xâm lấn, gây xung đột biên giới của các nước láng giềng.

II. QUẢN LÝ, BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

1. Khái niệm, đặc điểm quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

a) Khái niệm quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo là bảo đảm thi hành pháp luật của Nhà nước, các điều ước quốc tế, hiệp định với các nước có liên quan mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia, trên các vùng biển và thềm lục địa của quốc gia. Thông qua các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc thi hành pháp luật trên biển; kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm ở trên biển, bảo đảm cho pháp luật về biển của Nhà nước được thi hành chính xác và nghiêm minh. Trên cơ sở đó, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển và thềm lục địa của quốc gia; bảo vệ nguồn lợi cho đất nước; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, sự phát triển bền vững của kinh tế biển; duy trì an ninh chính trị, bảo đảm an toàn cho sản xuất, tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân; phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và xâm phạm chủ quyền trên vùng biển và thềm lục địa của quốc gia là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng pháp luật của Nhà nước với quá trình kinh tế - xã hội, các hoạt động trên biển, đảo nhằm duy trì và phát triển các mối quan hệ, các hoạt động đó trong trật tự, theo đúng định hướng của Nhà nước trong việc thăm dò, khai thác các tiềm năng của biển, thực thi và bảo vệ chủ quyền, các quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển, hải đảo và thềm lục địa của quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử của khu vực.

b) Đặc điểm quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia có nội dung toàn diện phù hợp với luật pháp quốc tế và các hiệp định mà Việt Nam đã ký với các nước có liên quan. Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia bao gồm, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển. Vùng biển bao gồm vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, các đảo và quần đảo.

Quản lý, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển còn là bảo vệ các quyền của quốc gia về biển phù hợp với luật pháp quốc tế và các hiệp định mà nước ta đã ký với các nước có liên quan. Đó là quyền của quốc gia về bảo tồn, quản lý, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên của biển, lòng đất dưới đáy biển, vùng trời, các đảo và quần đảo.

Quản lý, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo quốc gia là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài. Diện tích biển của Việt Nam chiếm khoảng 29% Biển Đông, rộng gấp ba lần diện tích lãnh thổ đất liền. Việt Nam còn có chủ quyền với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ và hai quần đảo xa bờ là Hoàng Sa và Trường Sa. Tài nguyên vùng biển và ven biển nước ta được đánh giá rất phong phú và đa dạng, phân bố rộng khắp trên dải đất liền ven biển đến các vùng nước ven bờ, các hải đảo và các vùng biển. Cả nước có 63 tỉnh, thành phố thì có 28 tỉnh, thành ven biển, trong đó có 11 huyện đảo. Trên 50% số dân của nước ta sống ở các tỉnh ven biển. Đó vừa là những điều kiện khách quan thuận lợi để chúng ta phát triển đa dạng các ngành kinh tế biển, đồng thời cũng đặt ra những khó khăn trong quản lý, bảo vệ biển đảo và khai thác lợi thế kinh tế từ biển, đảo.

Biển Đông là một biển lớn của Thái Bình Dương, nằm ở phía Đông lục địa Việt Nam, tiếp giáp với nhiều nước và vùng lãnh thổ như: Trung Quốc (gồm cả Đài Loan), Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Xingapo, Inđônêsia, Brunây và Philippin. Vấn đề tranh chấp ranh giới các vùng biển và thềm lục địa giữa các nước trong khu vực tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, làm cho tình hình trong khu vực vốn đã phức tạp càng trở nên phức tạp hơn. 

Vì vậy, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước ta là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài; phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

2. Nội dung quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

a) Bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, dân tộc trên biển, đảo

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, dân tộc trên biển, đảo cần thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển.

Vùng biển nước ta bao gồm vùng nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, các hải đảo và quần đảo, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên Biển Đông.

Bảo vệ chủ quyền quốc gia ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa là bảo vệ đặc quyền của quốc gia về bảo tồn, quản lý, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên của biển ở những nơi đó; thực chất là bảo vệ lợi ích kinh tế ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia. Như vậy, chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển gắn bó mật thiết. Các hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường... ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa là biểu hiện của quyền làm chủ trên biển của quốc gia. Những hành động khảo sát, tìm kiểm, thăm dò, khai thác tài nguyên... trái phép của tầu thuyền nước ngoài ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là vi phạm chủ quyền, gây thiệt hại cho lợi ích quốc gia của Việt Nam và trái với Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (gọi tắt là Công ước về Luật Biển năm 1982).

b) Bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội và văn hoá trên biển, đảo và vùng ven biển

An ninh, trật tự an toàn xã hội là nhu cầu và điều kiện cần thiết để con người tồn tại và hoạt động ở mọi môi trường địa lý. Biển là môi trường có điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt và nhiều biến động, lại là môi trường mở, thường xuyên có sự giao lưu quốc tế, nên đòi hỏi về  bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội lại càng cao hơn. Diễn biến của tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên biển rất phức tạp, đặc biệt là phải tiến hành trong điều kiện quy chế pháp lý không đồng nhất giữa các vùng nước khác nhau trên biển. Bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên biển không chỉ mang tính chất đối nội mà còn mang tính chất đối ngoại; là sự thể hiện năng lực làm chủ vùng biển quốc gia của nước ven biển trước cộng đồng thế giới và khu vực.

Nội dung chủ yếu của bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, trật tự an toàn xã hội và văn hóa trên biển và vùng ven biển của nước ta là:

- Bảo vệ an ninh quốc gia trên mọi lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, văn hoá, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh...

- Ngăn chặn kịp thời người và phương tiện xâm nhập đất liền để tiến hành các hoạt động phá hoại, gây rối, làm gián điệp, truyền bá văn hoá đồi truỵ và thực hiện các hành vi tội phạm khác;

- Bảo vệ lao động sản xuất, tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân trên biển và ven biển;

- Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên biển và ven biển;

- Bảo vệ môi trường, xử lý các vụ ô nhiễm môi trường trên biển và ven biển;

- Phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai;

- Thực hiện tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn;

- Phòng ngừa, chế ngự, xử lý các xung đột do tranh chấp lợi ích giữa các tổ chức và cá nhân trong sử dụng và khai thác biển.

3. Mục tiêu, phương thức quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

a) Mục tiêu quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ XI (lần thứ XII) của Đảng xác định: Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Quán triệt quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, mục tiêu quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước ta là:

- Giữ vững độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia trên biển, đảo gắn liền với bảo vệ chủ nghĩa xã hội.

Giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc trên biển đảo gắn liền với chủ nghĩa xã hội là một nguyên tắc hiến định. Hiến pháp năm 1992, quy định: Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước có độc lập, có chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, vùng trời, vùng biển và các hải đảo. Thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm lãnh thổ đất liền, vùng biển, lòng đất, vùng trời, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. 

Bất khả xâm phạm và toàn vẹn lãnh thổ là một trong những nguyên tắc cơ bản được pháp luật quốc tế hiện đại công nhận, bắt nguồn từ nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia, tôn trọng quyền tối cao của quốc gia đối với lãnh thổ. Bất khả xâm phạm lãnh thổ có nghĩa là không được xâm phạm lãnh thổ của một quốc gia bằng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hay bằng bất cứ cách nào khác. Toàn vẹn lãnh thổ có nghĩa là nghiêm cấm chia cắt lãnh thổ hoặc xâm chiếm một phần lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào. Điều 2, khoản 4, Hiến chương Liên Hợp quốc đã ghi rõ: Tất cả các thành viên Liên hợp quốc cần phải tự kiềm chế, không được đe dọa hoặc sử dụng vũ lực để chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc nền độc lập chính trị của bất kỳ nước nào hoặc bằng bất cứ cách nào khác trái với mục đích của Liên Hợp quốc.

Mặc dù, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia của dân tộc đã được luật pháp quốc tế công nhận, song các nước đế quốc và các thế lực bành trướng vẫn luôn tìm mọi âm mưu và thủ đoạn để xâm phạm, can thiệp bằng nhiều hình thức khác nhau. Lịch sử dân tộc ta cho thấy, để thực hiện được mục tiêu giữ vững độc lập, chủ quyền lãnh thổ và lợi ích quốc gia, dân tộc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phải trải qua gần nửa thế kỷ đấu tranh gian khổ, hy sinh nhiều xương máu mới giành được. Điều đó cũng cho thấy, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước xã hội chủ nghĩa mới đem lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. 

Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Giờ đây và những năm tới, nhân dân ta quyết tâm đẩy mạnh công cuộc đổi mới để xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đối với Việt Nam, Tổ quốc là Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tổ quốc phải gắn với Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa, với sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo.

Vì vậy, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, dân tộc trên biển đảo phải gắn với chủ nghĩa xã hội, gắn với bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia dân tộc là mục tiêu bất di bất dịch của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

- Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định lâu dài là lợi ích cao nhất.

Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của dân tộc ta đã trải qua các cuộc kháng chiến chống xâm lược với những chặng đường đầy khó khăn, gian khổ, sự hy sinh xương máu của biết bao thế hệ. Do đó, hơn ai hết, dân tộc Việt Nam thiết tha yêu chuộc hoà bình, độc lập, tự do, mong muốn giữ vững môi trường hòa bình, ổn định lâu dài, bền vững để xây dựng và phát triển đất nước.   

Ngày nay, chúng ta kiên trì phấn đấu theo quan điểm của Đảng là thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế. Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập dân tộc và phát triển, tạo môi trường hoà bình, ổn định, tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối quan điểm đó, Đại hội Đảng XI đã đề ra đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển; đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ, chủ động và hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam giàu mạnh.

Tư tưởng mở rộng quan hệ nhiều mặt, song phương và đa phương các quan hệ quốc tế trong đường lối đối ngoại của Đảng ta thể hiện quan điểm độc lập, tự chủ, không để bất cứ một thế lực nào lôi kéo. Độc lập, tự chủ chính là tự mình quyết định các vấn đề về đường lối, chính sách, các mục tiêu và các quyết sách về đối nội và đối ngoại phù hợp với mục tiêu và nghĩa vụ quốc gia, thích ứng với xu thế thời đại. Đó chính là thực hiện quyền tự quyết trong quan hệ quốc tế, không chịu sự áp đặt về ý đồ và quyền lợi từ bất cứ phía nào. Đa phương hoá là nói đến nhiều đối tác trong quan hệ, nhưng vẫn có ưu tiên nhất định đối với bạn bè truyền thống và đối tác chiến lược; đa dạng hoá là nói đến việc sử dụng nhiều hình thức quan hệ để thực hiện đa phương hoá. Đây là chính sách ngoại giao mềm dẻo, cho phép nước ta "thêm bạn, bớt thù", tạo điều kiện quốc tế thuận lợi để tranh thủ các nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta, một mặt chủ động, tích cực, kiên quyết đấu tranh với những hoạt động xâm phạm chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc, chống âm mưu "diễn biến hoà bình" và các hoạt động lợi dụng chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền", "tự do tôn giáo" để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta; mặt khác, chủ động, tích cực giải quyết từng bước những tồn tại về biên giới lãnh thổ trên biển và đất liền với các nước liên quan nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác, góp phần củng cố hoà bình, an ninh khu vực, đồng thời tăng cường thế và lực của đất nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta đã ký Thoả thuận khai thác chung vùng biển chồng lấn với Malaysia; ký Hiệp định phân định vùng biển chồng lấn với Thái Lan và thực hiện tuần tra chung trên vùng biển chồng lấn; ký Hiệp định về biên giới trên bộ và phân định vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc; ký Hiệp định phân định ranh giới thềm lục địa với Inđônêxia; ký Hiệp định về biên giới trên bộ với Campuchia... 

Như vậy, mục tiêu bảo vệ chủ quyền biển, đảo thể hiện cụ thể đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phù hợp với mục tiêu chung của Đảng và nhân dân ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chỉ có giữ vững hoà bình, ổn định lâu dài mới có thể xây dựng và phát triển đất nước. Hoà bình, ổn định là điều kiện tiên quyết để xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Vì vậy, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định lâu dài trở thành lợi ích cao nhất hiện nay.

b) Phương thức quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh của lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân với sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh nhân dân. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI xác định: Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân. Quán triệt quan điểm đó của Đảng vào đặc điểm tình hình trên biển nước ta trong những năm qua và dự kiến sự phát triển tình hình trong những năm tới, thì phương thức bảo vệ biển, đảo là trên cơ sở nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên hướng biển, lấy khu vực phòng thủ ven biển làm chỗ dựa, lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam làm nòng cốt; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp sức mạnh của mọi ngành, mọi lực lượng trên hướng biển, vận dụng linh hoạt các hình thức đấu tranh với tinh thần tự lực là chính để quản lý, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên các vùng biển; duy trì, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên biển và vùng ven biển; sẵn sàng ngăn chặn, đẩy lùi, đánh thắng các hành động xâm lấn của kẻ thù để bảo vệ biển, đảo. Để thực hiện phương thức trên, cần giải quyết tốt những vấn đề chủ yếu sau:

- Khi xử lý các vấn đề, các tình huống xảy ra trên biển, đảo cần hết sức khẩn trương, thận trọng. Bối cảnh hiện nay và trong những năm tới, tình hình trên Biển Đông vẫn là điểm nóng thu hút dư luận của cộng đồng quốc tế và còn diễn biến hết sức phức tạp. Cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không mơ hồ, chủ quan khi phân tích, đánh giá tình hình trên biển, dự báo đúng âm mưu, ý đồ, khả năng, thủ đoạn của các đối tượng để có biện pháp đối phó kịp thời, phù hợp. Trong mọi trường hợp đều phải tính đến những tác động có thể có đối với mục tiêu hoà bình, ổn định để xử lý, nhằm triệt tiêu những nhân tố đối phương có thể lợi dụng để gây mất ổn định, dẫn tới xung đột vũ trang trên biển, đẩy đất nước vào tình thế khó khăn. Đồng thời kiên quyết đấu tranh đẩy lùi những nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, có phương án xử lý với các tình huống phức tạp có thể xảy ra như: biến động chính trị trong nước; bạo loạn lật đổ, ly khai ở một vùng hoặc nhiều vùng, gây nguy cơ chia rẽ đất nước; xung đột vũ trang và chiến tranh trên biển do tranh chấp chủ quyền, tài nguyên với các nước quanh Biển Đông, sự can thiệp, thoả thuận dàn xếp, đứng đằng sau của các nước lớn.

- Tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trên hướng biển, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lấy xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững mạnh; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh ở các tỉnh, thành phố ven biển, hải đảo làm trọng tâm để làm chỗ dựa cho các lực lượng làm kinh tế biển và quản lý, bảo vệ biển, đảo.

- Quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo cần thấm nhuần quan điểm quản lý, bảo vệ biển, đảo là sự nghiệp của toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi lực lượng dân sự và quân sự trên hướng biển, trong đó lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam là nòng cốt; vận dụng linh hoạt các hình thức đấu tranh, đặc biệt là kết hợp giữa đấu tranh chính trị trên mặt trận đối ngoại với đấu tranh quân sự là cơ sở tạo nên sức mạnh quyết định, đồng thời phải lấy yếu tố nội lực, dựa vào sức mình là chính để ngăn chặn, đẩy lùi xung đột vũ trang, giành thắng lợi trong mọi tình huống để bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc.
4. Giải pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

a) Tăng cường tiềm lực quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, tư tưởng - văn hóa, khoa học và giáo dục 

- Tăng cường tiềm lực quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo phải hoàn thiện hệ thống các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách về biển, đảo. 

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: Kết hợp chặt chẽ quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội trên từng địa bàn lãnh thổ, trong công tác quy hoạch, kế hoạch và các chương trình, dự án. Phát triển kinh tế ven biển và hải đảo theo định hướng Chiến lược biển đến năm 2020. Xây dựng hợp lý hệ thống cảng biển, các khu công nghiệp, khu kinh tế, đô thị ven biển gắn với phát triển công nghiệp đóng và sửa chữa tàu, khai thác, chế biến dầu khí, du lịch biển; phát triển kinh tế đảo, khai thác hải sản xa bờ gắn với tìm kiểm cứu hộ, cứu nạn và giữ vững chủ quyền vùng biển quốc gia; đẩy mạnh việc điều tra cơ bản đối với một số loại tài nguyên biển quan trọng; khuyến khích cán bộ, viên chức nhà nước làm việc trên các đảo xa, khuyến khích di dân từ đất liền ra đảo để phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng - an ninh trên các đảo.

- Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ quyền biển, đảo. 

Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân về biển đảo là biện pháp quan trọng làm cho quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, biến những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước thành sức mạnh hành động của cả dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi nhân dân được giác ngộ, nhất là thế hệ trẻ thấu suốt mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biển đảo; ý thức về biển đảo của cả dân tộc được thức tỉnh sẽ tạo thành sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân, trước hết cần làm cho mọi người dân nhận rõ về tình hình phức tạp trên Biển Đông hiện nay và những năm tới; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong giải quyết vấn đề biển đảo, cũng như chủ trương tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế gắn với nhiệm vụ bảo vệ biển đảo; trách nhiệm của ngư dân trong khai thác biển đảo làm giàu cho quê hương, đất nước, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

- Thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở vùng ven biển, đảo làm nền tảng giữ vững ổn định, bảo vệ biển, đảo.

Thực hiện thắng lợi Chiến lược biển đến năm 2020 sẽ tạo ra nền tảng vật chất không ngừng cải thiện đời sống nhân dân, chăm lo phát triển vùng ven biển, hải đảo, bảo đảm công bằng xã hội nhằm giữ yên lòng dân, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Kinh tế phát triển, xã hội ổn định thì sức mạnh quốc phòng - an ninh được tăng cường. Đất nước có điều kiện đầu tư cho lực lượng vũ trang những trang bị kỹ thuật hiện đại, nhất là lực lượng Hải quân, Phòng không - Không quân là những quân chủng sử dụng nhiều vũ khí trang bị kỹ thuật cao trong tác chiến. Kinh tế - xã hội ở vùng ven biển, hải đảo phát triển là nguồn nội lực bảo đảm vững chắc cho lực lượng vũ trang trên hướng biển về mọi mặt, không chỉ về cơ sở vật chất hậu cần - kỹ thuật, lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược... mà còn cung cấp cho các lực lượng vũ trang những con người toàn diện, có phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo. 

- Bồi dưỡng nguồn nhân lực, xây dựng tiềm lực khoa học - công nghệ biển.

Kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất. Vì vậy, bồi dưỡng nguồn lao động, xây dựng tiềm lực khoa học - công nghệ biển là việc làm cần thiết hiện nay để phát triển kinh tế biển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; đồng thời đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới.

Hiện nay, hơn 50% dân số nước ta sống ở các tỉnh ven biển; mức tăng dân số tự nhiên và cơ học đều cao hơn mức trung bình của cả nước. Trong khi đó, trình độ học vấn của dân cư ven biển thấp hơn các vùng khác; lao động ngư nghiệp chỉ chiếm tỷ lệ hơn 10%, phần đông không được đào tạo nghề. Dân trí thấp gây khó khăn cho việc tiếp thu công nghệ mới, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khai thác biển đảo, bảo vệ tài nguyên, môi trường và xây dựng "thế trận lòng dân" trong tình hình mới.

Ở nước ta, khoa học công nghệ chưa trở thành động lực phát triển kinh tế biển. Cán bộ khoa học công nghệ biển có trình độ cao chiếm tỷ lệ thấp, số lượng công trình khoa học công nghệ được ứng dụng vào khai thác biển không nhiều, Vì vậy, đẩy mạnh công tác đào tạo, tăng nhanh số, chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ biển và các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ biển là đòi hỏi cấp bách hiện nay để phát triển kinh tế biển và tăng cường quốc phòng - an ninh trên biển đảo.

b) Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh trên biển, đảo

- Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên biển, vùng ven biển.

Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, vì vậy, để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên biển, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về khai thác, quản lý biển với nền kinh tế nhiều thành phần, nhiều ngành nghề, nhiều vùng, nhiều quy mô, nhiều trình độ; phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đặc điểm của biển, vùng ven biển nước ta là "mở cửa lớn" để giao lưu với thế giới, đồng thời kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh.

Cùng với hoàn thiện hệ thống pháp luật về biển, cần tăng cường khả năng bảo đảm thi hành pháp luật trên biển, vùng ven biển, bao gồm các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc thi hành pháp luật, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, bảo đảm cho pháp luật về biển của Nhà nước được thi hành chính xác và nghiêm minh.

Đầu tư các phương tiện, trang thiết bị hiện đại để lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, lực lượng kiểm ngư, lực lượng an ninh và cảnh sát nhân dân, dân quân tự vệ biển... thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên biển, đảo và vùng ven biển.

- Xây dựng thế trận kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh trên biển.

Thế trận kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh trên biển là sự bố trí các lượng lượng, các cơ sở vật chất - kỹ thuật của các ngành kinh tế biển, của quốc phòng - an ninh trên biển và ven biển theo ý định, quy hoạch và kế hoạch thống nhất, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Đảng và Nhà nước trong phạm vi cả nước và trong từng vùng, từng địa phương, nhằm tạo được sự thuận lợi cho nhau, hỗ trợ lẫn nhau giữa kinh tế với quốc phòng - an ninh trên biển, bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững của kinh tế biển, đồng thời tăng cường được sức mạnh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia trên biển và vùng ven biển.

Thế trận kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh trên biển nhằm chống lại mọi âm mưu và hành động xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ, lãnh hải và an ninh quốc gia trên hướng biển, bảo đảm hoà bình và ổn định để phát triển kinh tế biển; đồng thời là cơ sở để chuyển sang thế trận chiến tranh nhân dân trên biển khi xảy ra chiến tranh. Thế trận kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh trên biển nằm trong thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân của cả nước; gắn kết chặt chẽ giữa biển, đảo với vùng ven biển.

Xây dựng thế trận kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh trên biển cần phải dựa vào các vùng kinh tế, trước hết là vùng kinh tế trọng điểm đã được quy hoạch, để thực hiện kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh và quốc phòng - an ninh với kinh tế trong các kế hoạch phát triển vùng. Mỗi vùng được quy hoạch đều có những kế hoạch khác nhau để phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, xây dựng kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, bố trí dân cư... Xây dựng thế trận kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh cần được hiểu là thực hiện sự kết hợp tất cả các lĩnh vực đó với quốc phòng - an ninh và quốc phòng - an ninh với các lĩnh vực đó ngay từ khâu điều tra, phân tích, đánh giá và dự báo các nguồn lực (bên trong và bên ngoài) phát triển vùng; trong khi thiết kế quy hoạch và trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch.

Nội dung chính của việc xây dựng thế trận kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh trên biển là xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh - kinh tế trên biển và ven biển.

Trong quy hoạch các vùng kinh tế, các khu công nghiệp, các khu trung tâm kinh tế trọng điểm... ở vùng ven biển, cần kết hợp hài hoà giữa lợi ích kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh trong bố trí các cơ sở vật chất - kỹ thuật, cũng như trong xây dựng kết cấu hạ tầng sao cho vừa phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội, vừa sử dụng được cho quốc phòng, an ninh khi cần thiết. Thực chất là cần kết hợp chặt chẽ việc phát triển đô thị, xây dựng các khu kinh tế ven biển với xây dựng các khu vực phòng thủ của các tỉnh, huyện ven biển và huyện đảo.

Trong phân bố cơ sở vật chất - kỹ thuật của các ngành kinh tế biển, cần tránh những vị trí có địa hình khống chế khu vực. Dành cho các lực lượng vũ trang một số địa bàn có giá trị đặc biệt về quốc phòng - an ninh ở ven biển. ở những địa hình này có thể hình thành khu vực kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, do quốc phòng, an ninh quản lý, lực lượng sản xuất ở đây là những đơn vị lực lượng vũ trang làm kinh tế kết hợp quốc phòng - an ninh, các cơ sở công nghiệp quốc phòng tận dụng năng lực, tham gia sản xuất hàng dân dụng hoặc các mặt hàng vừa phục vụ kinh tế, vừa phục vụ quốc phòng, an ninh.

Xác định các vùng biển trọng điểm về quốc phòng - an ninh kết hợp với các vùng kinh tế ở ven biển như: vùng biển vịnh Bắc Bộ với đồng bằng Sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa với duyên hải Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vùng biển khai thác dầu khí với miền Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng biển Tây Nam với đồng bằng Sông Cửu Long. Các vùng kinh tế ở ven biển trọng điểm là căn cứ, hậu phương trực tiếp của các vùng biển trọng điểm, bảo đảm khi cần thiết có thể huy động nguồn lực tại chỗ, đáp ứng yêu cầu xử lý các tình huống trong thời bình và khi xảy ra chiến tranh.

Ở những vùng biển trọng điểm cần xác định rõ mục tiêu quốc phòng, an ninh của từng vùng; đối tượng đấu tranh, thành phần lực lượng vũ trang làm nòng cốt, dự kiến các tình huống có thể xảy ra và các biện pháp xử lý... Cần có chính sách khuyến khích ngư dân khai thác hải sản ở vùng biển trọng điểm để khẳng định chủ quyền và hỗ trợ lực lượng vũ trang hoạt động. Bố trí các lực lượng làm kinh tế biển của Hải quân (với danh nghĩa các công ty khai thác hải sản) hoạt động ở những khu vực căng thẳng về quốc phòng, an ninh, vừa sản xuất vừa làm nhiệm vụ quản lý biển và làm chỗ dựa cho ngư dân khai thác biển.

Hệ thống đảo và quần đảo có tầm quan trọng đặc biệt đối với kinh tế biển, cần được xây dựng thành những căn cứ vững chắc để tiến ra khai thác và hoạt động ở biển xa, đồng thời là tuyến phòng thủ bảo vệ đất liền. Xây dựng các huyện đảo mạnh về kinh tế, vững về chính trị và quốc phòng, an ninh. Củng cố hệ thống công trình phòng thủ và xây dựng một số cơ sở dịch vụ khai thác biển trên các đảo xa bờ để tăng thêm thành phần dân sự, thành phần kinh tế và tính pháp lý của chủ quyền quốc gia đối với các đảo này.      

- Xây dựng Quân đội nhân dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

Để đáp ứng yêu cầu bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; nâng cao hiệu quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật, bảo đảm cho các lực lượng vũ trang từng bước được trang bị hiện đại, trước hết là cho lực lượng hải quân, không quân, lực lượng an ninh, tình báo, cảnh sát cơ động.

Đối với Quân đội ta, tăng cường sức mạnh chiến đấu trên biển, trước hết là tăng cường sức mạnh chiến đấu của hải quân, không quân, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển và những đơn vị binh chủng hợp thành thuộc các quân khu, quân đoàn ở vùng ven biển, hải đảo và quần đảo. 

c) Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, tạo lập môi trường thuận lợi để phát triển

Trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông thời gian vừa qua, hoạt động đối ngoại có vai trò hết sức quan trọng, góp phần to lớn bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, giữ vững hoà bình và ổn định trên biển. 

Đại hội lần thứ XI của Đảng khẳng định: Thúc đẩy giải quyết các vấn đề còn tồn tại về biên giới, lãnh thổ, ranh giới biển và thềm lục địa với các nước liên quan trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử của khu vực; làm tốt công tác quản lý biên giới, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Quán triệt quan điểm của Đảng về đối ngoại trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, cần kiên trì chủ trương nhất quán là mở rộng quan hệ nhiều mặt, song phương và đa phương với các nước và vùng lãnh thổ, các trung tâm chính trị, kinh tế quốc tế lớn, các tổ chức quốc tế và khu vực theo các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực; bình đẳng và cùng có lợi, giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng thương lượng hoà bình; làm thất bại mọi âm mưu và hành động gây sức ép, áp đặt, bành trướng.

Hoạt động đối ngoại phục vụ mục tiêu bảo vệ chủ quyền biển đảo phải ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi nguy cơ phá vỡ hoà bình, ổn định trong khu vực; ngăn chặn và làm thất bại ý đồ, hành động của nước ngoài nhằm biến vùng không tranh chấp thành "những khu vực tranh chấp" trên vùng biển và thềm lục địa của nước ta.

Hoạt động đối ngoại về kinh tế có vai trò tích cực trong phát triển quan hệ quốc tế trong lĩnh vực khai thác tài nguyên biển, công nghiệp hoá, hiện đại hoá kinh tế biển. Hợp tác quốc tế và khu vực về nghiên cứu biển giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tăng thêm lòng tin giữa các bên hữu quan.

Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại về quốc phòng, an ninh tạo sự tin cậy và không khí hoà dịu trong khu vực và thế giới; bảo đảm thi hành pháp luật trên biển trong các hoạt động chống buôn lậu, buôn bán ma tuý, chống cướp biển, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và ổn định lâu dài ở Biển Đông. 

Hợp tác quốc tế và khu vực về bảo vệ môi trường biển và tìm kiếm, cứu nạn trên biển sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, có lợi hơn cho mỗi quốc gia, các nước trong khu vực và thế giới, đồng thời cũng góp phần thúc đẩy tiến trình đàm phán giải quyết tranh chấp giữa các nước về biển, đảo.

Tích cực tuyên truyền đối ngoại bằng các hình thức đa dạng, phong phú làm cho thế giới ngày càng hiểu rõ hơn về lịch sử, đất nước và con người Việt Nam, về đường lối đối ngoại và cơ sở pháp lý, lịch sử của Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển, đảo.

d) Tăng cường hoạt động pháp lý trên trường quốc tế, tạo cơ sở bảo vệ chủ quyền biển, đảo bền vững

Hoạt động pháp lý là một lĩnh vực quan trọng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước ta hiện nay. Hoạt động pháp lý về biển nhằm thiết lập các điều khoản cần tuân theo giữa hai hoặc nhiều nước dưới các hình thức: luật, hiệp định, công ước, tuyên bố, thoả thuận... 

Trong lịch sử nhân loại, các hoạt động pháp lý trên biển đã hình thành và phát triển để điều chỉnh, giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp về quyền lợi trên biển giữa các quốc gia, dân tộc. Kết quả quá trình đấu tranh thông qua các hội nghị do Liên Hợp quốc chủ trì là sự ra đời của Công ước về Luật biển năm 1982.

Trong những năm qua Đảng, Nhà nước ta đã chủ động, tích cực đàm phán với các bên hữu quan để giải quyết những vấn đề về vùng biển chồng lấn, tranh chấp chủ quyền biển, đảo. Các hiệp định về phân định ranh giới trên biển và thềm lục địa được ký kết giữa Việt Nam với các nước là cơ sở pháp lý để quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh và các quyền lợi quốc gia, dân tộc trên các vùng biển phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trong những năm tới, chúng ta cần tăng cường các hoạt động pháp lý để đi đến ký kết các hiệp định nhằm giải quyết những vấn đề trên biển với các nước có liên quan, tạo môi trường thuận lợi, cơ sở pháp lý vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Nội dung, quan điểm và giải pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia của nước ta trong tình hình mới?
2. Nguyên tắc quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia của Việt Nam?


3. Nội dung, mục tiêu và phương thức quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước ta?


4. Những giải pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước ta trong tình hình mới?

